
                Môn thi: Kỹ năng mềm.                                     Kì thi tháng 8/2016

Phòng thi số: 07.

TT Mã Sinh viên
Ngày 

sinh
Tên lớp Phòng thi Lớp

1 11111301033 Hoàng Thị Hải Yến 041293 110413011 07 4 SP Tiếng Anh

2 11111601039 Nguyễn Văn Sang 180692 110416011 07 4 GD Tiểu học

3 11131701044 Phơn Xay Nha Vông 141093 110617011 07 K6-Quản trị

4 11131701043 Ni Con Vi Lay Vông 15/10/93 110617011 07 K6-QTKD

5 11141402174 Đào Phết Thào Xía Mỷ 090195 110714023 07 K7C-Luật

6 11131601058 Nguyễn Thị Hằng 141195 110616011 07 K6-GDTH

7 11131601002 Phạm Thị Hiền 040495 110616011 07 K6-GDTH

8 11131601052 Trần Thị Mỹ 190195 110616011 07 K6-GDTH

9 11131601035 Phan ThÞ Ph­¬ng 18/11/95 110616011 07 K6-GDTH

10 21131702165 Nguyễn Thị Huyền Trang 070795 212017021 07 K20-Kế toán

11 11131401081 22/10/95 110614012 07

12 11091702013 16/01/91 110317023 07

13 11131111152 08/03/93 110611111 07

14 21111702216 10/10/93 211817022 07

15 21121702131 21/09/94 212017021 07

16 21131602084 13/05/94 212016022 07

17 21131602114 10/04/95 212016022 07

18 21131702110 09/02/95 212017021 07

19 21131702152 22/02/94 212017021 07

 

KT. CHỦ TỊCH HĐ

P. CHỦ TỊCH HĐ

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI

Phạm Thị Thùy Dung

               CBCT 1                                       CBCT 2

      Số thí sinh đạt điểm từ 5.0  trở lên: ………….

Nuân Chăn Ly Thả Vi Xay

Nguyễn Văn Diệu

Lê Thị Phương

Điện Thị Như Quỳnh

       Ca thi; Sáng ngày 28/8/2016

Họ tên

      Số thí sinh trong DS:  .

               Số thí sinh dự thi: ………/ .

Phan Thị Thủy

Hoàng Thị Hồng

Trần Thị Quỳnh Trang

Súc Sa Váy Bun Tha Vông


